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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

_________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về hình thức xử phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, việc áp dụng một số biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
Điều 2. Xác định độ tuổi xử lý vi phạm hành chính 
1. Khi xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên hoặc khi áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính mà chưa đủ căn cứ để xác định độ tuổi chính xác của đối tượng thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp hành chính có trách nhiệm xác định độ tuổi xử lý vi phạm hành chính. 

2. Việc xác định độ tuổi căn cứ vào giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu được cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi rõ ngày, tháng, năm sinh. 
3. Trong trường hợp giấy tờ chỉ ghi năm sinh thì việc xác định độ tuổi được tính như sau:

a) Nếu xác định được tháng cụ thể, nhưng không xác định được ngày nào trong tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh; 
b) Nếu xác định được quý cụ thể của năm, nhưng không xác định được ngày tháng nào trong quý thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày sinh; 
c) Nếu xác định được cụ thể nửa đầu năm hay nửa cuối năm, nhưng không xác định được ngày, tháng nào trong nửa đầu năm hoặc nửa cuối năm thì lấy ngày 30 tháng 6 hoặc ngày 31 tháng 12 tương ứng của năm đó làm ngày sinh;

d) Nếu xác định được năm cụ thể nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày 31 tháng 12 của năm đó làm ngày sinh.
4. Trường hợp không có các giấy tờ để xác định độ tuổi xử lý vi phạm hành chính thì căn cứ vào sổ hộ tịch hoặc giấy tờ, sổ sách, tài liệu của cơ quan nhà nước.
5. Việc xác định độ tuổi tại khoản 3 Điều này phải được thể hiện bằng văn bản.

Điều 3. Chuyển hình thức xử phạt cảnh cáo sang áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính nhắc nhở

Trước khi quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt hành chính phải xem xét các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở quy định tại Điều 139 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chỉ ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên khi không đủ các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở.
Điều 4. Xác định hình thức xử phạt chính 


1. Trường hợp quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân mà hành vi đó thuộc trường hợp quy định tại Điều 25 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì lựa chọn quy định một trong hai hình thức xử phạt chính là phạt tiền hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hành vi vi phạm đó. 

Cách thức quy định như sau: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc tước sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động từ 02 đến 04 tháng đối với hành vi….”
2. Trường hợp hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc trường hợp quy định tại Điều 26 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì lựa chọn quy định một trong hai hình thức xử phạt chính là phạt tiền hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính khi tang vật, phương tiện vi phạm đó có giá trị bằng hoặc vượt quá mức tiền phạt tối đa áp dụng đối với hành vi đó.
Cách thức quy định như sau: 

“Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên đối với hành vi….”

“Phạt tiền từ 01 đến 03 lần giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị, số lượng hàng hóa, tang vật vi phạm từ 30.000.000 đồng trở lên đối với hành vi….”

“Phạt tiền từ 10% đến 30% giá trị hàng hóa, tang vật vi phạm hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị hàng hóa, tang vật vi phạm từ 30.000.000 đồng trở lên đối với hành vi….”
Điều 5. Xác định thẩm quyền xử phạt 
1. Trong trường hợp phạm vi điều chỉnh của nghị định xử phạt vi phạm hành chính gồm nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước có mức phạt tiền tối đa khác nhau thì thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính được tính theo tỷ lệ phần trăm mức phạt tiền tối đa của các lĩnh vực tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt tiền của các chức danh đó phải được quy định thành số tiền cụ thể trong nghị định.

2. Đối với các lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính có mức phạt tiền tối đa và mức phạt tối đa được xác định theo số lần, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm, hàng hóa vi phạm thì thẩm quyền xử phạt của các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo tỷ lệ phần trăm mức phạt tối đa do Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội và phải quy định cụ thể trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tương ứng. 
3. Trường hợp nghị định xử phạt vi phạm hành chính có quy định nhiều chức danh tham gia xử phạt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau thì phải quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh đó đối với từng điều khoản cụ thể.

4. Văn bản giao quyền quy định tại Điều 54, khoản 2 Điều 87 và khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền; văn bản giao quyền phải đánh số, ghi rõ ngày, tháng, năm, ký và đóng dấu; trường hợp cơ quan, đơn vị của người giao quyền không được sử dụng dấu riêng thì đóng dấu treo của cơ quan cấp trên.

Phần căn cứ pháp lý để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp phó được giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày tháng năm, trích yếu của văn bản giao quyền. 

5. Cấp phó phụ trách hoặc người được giao quyền cấp trưởng của cơ quan, đơn vị được giao quyền xử phạt theo quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì có thẩm quyền xử phạt như cấp trưởng.

Điều 6. Lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền lập biên bản gồm người có thẩm quyền xử phạt, công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ; người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. 
Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. 
2. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại khoản 1 Điều này chỉ có quyền lập biên bản hành chính về những vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao theo mẫu quy định và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản.

3. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Nếu một hành vi vi phạm hành chính đã bị lập biên bản hoặc ra quyết định xử phạt thì không lập biên bản hoặc ra quyết định xử phạt lần thứ hai đối với chính hành vi đó nữa. 

Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản mà sau đó cá nhân, tổ chức vẫn tiếp tục thực hiện, mặc dù người có thẩm quyền xử phạt đã buộc chấm dứt hành vi vi phạm, thì khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền áp dụng thêm tình tiết tăng nặng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó vẫn tiếp tục thực hiện thì được coi là hành vi vi phạm mới.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì biên bản xử phạt phải thể hiện đầy đủ các hành vi vi phạm hoặc số lần vi phạm. Việc ra quyết định xử phạt được thực hiện theo khoản 3 Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

5. Khi ra quyết định xử phạt đối với nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng cá nhân, tổ chức vi phạm để quyết định hình thức, mức xử phạt phù hợp đối với từng cá nhân, tổ chức vi phạm. 
6. Người có thẩm quyền xử phạt chỉ được xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính được quy định tại luật, pháp lệnh và nghị định; không xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

7. Đối với trường hợp thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong quyết định xử phạt phải ghi rõ trách nhiệm hoàn trả chi phí khắc phục hậu quả.

Điều 7. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề

1. Trong thời gian giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì cá nhân, tổ chức vi phạm vẫn được thực hiện các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. 

2. Trong trường hợp một người cùng một lúc thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, nếu tất cả các hành vi này đều bị tước quyền sử dụng cùng một loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì chỉ áp dụng thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề dài nhất đối với một trong các hành vi vi phạm đó.  

3. Thẩm quyền, thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đó. 

4. Việc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề không phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước đã cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề. 

Đối với giấy phép, chứng chỉ hành nghề do Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cấp, người có thẩm quyền xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thẩm quyền xử lý. 

5. Trong trường hợp không tạm giữ được giấy phép, chứng chỉ hành nghề quy định khoản 7 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì người có thẩm quyền vẫn ra quyết định tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Điều 8. Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 

1. Đối với các trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính, thủ trưởng cơ quan nơi người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi văn bản về việc công bố công khai và bản sao quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến người phụ trách trang thông tin điện tử hoặc báo của cơ quan quản lý của Bộ, của Sở hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt. 

2. Nội dung thông tin cần công khai bao gồm: tên đăng ký kinh doanh, tên thương mại, tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân vi phạm, lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính; địa chỉ trụ sở chính của cơ sở kinh doanh, dịch vụ, tổ chức có hành vi vi phạm; hành vi vi phạm pháp luật; quá trình vi phạm và hậu quả do hành vi vi phạm gây ra; hình thức xử phạt, biện pháp và thời gian khắc phục hậu quả. 

3. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm công bố công khai phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố; phải có trách nhiệm đính chính thông tin sai lệch trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm phát hiện hoặc nhận được yêu cầu đính chính và phải chịu chi phí cho việc đính chính. 

Người phụ trách trang thông tin điện tử hoặc báo đăng thông tin phải thực hiện việc đăng tin trong vòng 01 ngày làm việc đối với trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp theo kể từ thời điểm nhận được yêu cầu; trong trường hợp trang thông tin điện tử hoặc báo đăng không chính xác các thông tin quy định tại khoản 2 Điều này thì phải có trách nhiệm đính chính thông tin sai lệch trong vòng 01 ngày làm việc đối với trang thông tin điện tử hoặc số báo tiếp theo và phải chịu chi phí cho việc đính chính.

4. Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ghi rõ lý do áp dụng biện pháp công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính, nội dung thông tin, tên báo, trang tin điện tử đăng công khai thông tin.

5. Báo, cơ quan phụ trách trang thông tin điện tử khi nhận được văn bản đề nghị công khai thông tin có trách nhiệm đăng đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai tại số báo hoặc lần đăng tải liền sau đó.

6. Trường hợp việc công bố công khai việc xử phạt không thể thực hiện đúng thời hạn vì những lý do bất khả kháng, người có thẩm quyền công bố công khai việc xử phạt phải báo cáo thủ trưởng cấp trên trực tiếp và phải công bố công khai việc xử phạt ngay sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục.

7. Kinh phí để công bố công khai do ngân sách nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể mức chi đối với hoạt động này.

Điều 9. Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị giải thể, phá sản

1. Trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn thời hiệu thi hành thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người bị xử phạt chết, bị tuyên bố mất tích, tổ chức bị giải thể, phá sản được ghi trong giấy chứng tử, quyết định tuyên bố là mất tích, bị giải thể, phá sản, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định đình chỉ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định bao gồm các nội dung sau:

a) Đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền, lý do đình chỉ;

b) Phần nội dung quyết định xử phạt phải tiếp tục thi hành; tên cá nhân, tổ chức phải thi hành; thời hạn thi hành.

2. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ, quyết định này phải được gửi cho một trong những thân nhân của người bị xử phạt đã chết, bị tuyên bố mất tích theo thứ tự ưu tiên sau: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hoặc người đang quản lý tài sản của người chết, bị tuyên bố mất tích. 

Đối với tổ chức bị giải thể, phá sản, quyết định đình chỉ phải được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc giải thể, phá sản. 

3. Thủ tục thi hành phần nội dung của quyết định xử phạt theo điểm b khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Mục II Chương III Phần thứ hai Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phải thi hành phần nội dung của quyết định xử phạt theo điểm b khoản 1 Điều này  không tự nguyện thi hành thì người có thẩm quyền tổ chức cưỡng chế. Chi phí cưỡng chế và chi phí cho việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả được khấu trừ từ tài sản thừa kế mà người bị xử phạt để lại hoặc tài sản của tổ chức bị giải thể, phá sản và được coi là khoản chi phí ưu tiên thanh toán (nếu có). 

Trường hợp người chết không để lại di sản thì việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo khoản 4 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
5. Người thừa kế, người đại diện của tổ chức bị giải thể, phá sản có quyền giám sát chi phí cho việc tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với việc phải trả chi phí để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Việc khiếu nại, khởi kiện và giải quyết khiếu nại, khởi kiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, pháp luật tố tụng hành chính.

Điều 10. Hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt 

1. Các hình thức nộp tiền phạt bao gồm:

a) Nộp trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt;

b) Nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt hoặc tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng được Kho bạc Nhà nước ủy quyền thu; 

c) Nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt đối với trường hợp xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56, khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính và nộp trực tiếp cho cảng vụ hoặc đại diện cảng vụ hàng không.
2. Việc thu tiền phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 
Trong trường hợp quyết định xử phạt chỉ bao gồm hình thức xử phạt tiền, thì người có thẩm quyền xử phạt có thể quyết định nơi nộp tiền phạt tại nơi hành vi vi phạm hành chính được thực hiện hoặc nơi cá nhân, tổ chức vi phạm cư trú hoặc đóng trụ sở. 
3. Trường hợp cá nhân, tổ chức đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền hoặc đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì phải có đơn đề nghị gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. 

Trường hợp cá nhân đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt theo quy định tại Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì phải có đơn đề nghị gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, trước khi hết thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt quy định tại khoản 2 Điều 76 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
4. Quyết định về việc hoãn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt; nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.
Trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt không phải nộp thêm tiền chậm nộp phạt.

5. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

Điều 11. Chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính

1. Chứng từ thu, nộp tiền phạt, tiền chậm nộp phạt là biểu mẫu chứng từ được in, phát hành, quản lý và sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật để xác nhận số tiền mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền thu phạt.

2. Chứng từ thu, nộp tiền phạt và tiền chậm nộp phạt bao gồm:

a) Biên lai thu tiền phạt in sẵn mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng để sử dụng trong trường hợp thu tiền phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

b) Biên lai thu tiền phạt không in sẵn mệnh giá sử dụng để thu tiền phạt đối với trường hợp xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, nộp phạt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi theo khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính và thu tiền chậm nộp phạt. 
c) Giấy xác nhận nộp tiền vào ngân sách nhà nước sử dụng đối với trường hợp nộp tiền phạt qua tài khoản của Kho bạc Nhà nước.
3. Việc phát hành biên lai thu tiền phạt được thực hiện như sau:

a) Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức cấp biên lai thu tiền phạt cho người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan, tổ chức thu tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

b) Mẫu biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính trước khi đưa ra sử dụng lần đầu, cơ quan phát hành phải có thông báo phát hành bằng văn bản. 

c) Cá nhân, tổ chức được cấp biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính phải quản lý và sử dụng biên lai thu tiền phạt theo quy định tại Nghị định này. 

4. Sử dụng biên lai thu tiền phạt

a) Cá nhân, tổ chức thu tiền phạt vi phạm hành chính khi sử dụng biên lai thu tiền phạt phải đối chiếu các thông tin ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến các nội dung ghi trên biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định. Tổng số tiền trên các biên lai thu tiền phạt phải đúng với số tiền xử phạt ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
Trường hợp thu tiền phạt chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì phải thể hiện rõ số tiền phạt chậm nộp tiền phạt tại biên lai.

b) Cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt vi phạm hành chính có quyền từ chối nộp tiền nếu phát hiện biên lai thu tiền phạt hoặc chứng từ thu tiền không đúng mẫu quy định, ghi không đúng với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ghi không đúng số tiền phạt, chậm nộp phạt (nếu có) và báo cho cơ quan quản lý người thu tiền biết để xử lý kịp thời.

5. Quản lý biên lai thu tiền phạt:

a) Việc quản lý biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính thực hiện theo chế độ quản lý hiện hành phù hợp với từng chủng loại biên lai.

b) Cơ quan, tổ chức được cấp biên lai để thu tiền phạt vi phạm hành chính và cơ quan Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi nhập, xuất, bảo quản, lưu giữ biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính theo chế độ kế toán hiện hành; hàng tháng, hàng quý lập báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính; hàng năm thực hiện quyết toán biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định.

c) Việc hủy biên lai thu tiền phạt thực hiện theo quy định hiện hành phù hợp với từng chủng loại biên lai.

6. Bộ Tài chính quy định nội dung, hình thức biên lai thu tiền phạt, tổ chức in, phát hành và việc quản lý, sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính.
Điều 12. Chuyển giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để bán đấu giá         

1. Cơ quan ra quyết định tịch thu ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp khi chuyển giao bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu để bán đấu giá. 
2. Hợp đồng bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phải được lập thành văn bản và có các nội dung chính sau đây:
a) Tên người ra quyết định tịch thu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tên tổ chức bán đấu giá;
b) Liệt kê, mô tả tài sản bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu;
c) Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá;
d) Thời hạn, địa điểm bán đấu giá tài sản;
đ) Trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu để bán đấu giá;

e) Thời hạn, địa điểm, phương thức giao tài sản để bán đấu giá;
g) Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán tiền bán tài sản trong trường hợp bán đấu giá thành;
h) Phí, chi phí bán đấu giá tài sản trong trường hợp bán đấu giá thành và chi phí bán đấu giá tài sản trong trường hợp bán đấu giá không thành; 
i) Quyền, nghĩa vụ của các bên;
k) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
l) Các nội dung khác do các bên thỏa thuận.
3. Khi chuyển giao phải lập biên bản chuyển giao. Biên bản chuyển giao phải ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao; người bàn giao; người nhận; chữ ký của người giao, người nhận; số lượng, tình trạng tang vật, phương tiện bị tịch thu.

4. Hồ sơ bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp bao gồm: biên bản chuyển giao; quyết định tịch thu tang vật, phương tiện; các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (nếu có); văn bản định giá tang vật, phương tiện hoặc hóa đơn, chứng từ khác thể hiện giá trị của tang vật, phương tiện vi phạm.

5. Trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hoá cồng kềnh hoặc có số lượng lớn mà tổ chức bán đấu giá được thuê bán đấu giá không có nơi cất giữ, thì sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển giao có thể ký hợp đồng bảo quản tài sản với nơi đang giữ tang vật, phương tiện đó. 
 
Chi phí cho việc thực hiện hợp đồng được thanh toán từ số tiền bán đấu giá tang vật, phương tiện thu được sau khi bán đấu giá.
7. Khi tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu đã được chuyển giao cho tổ chức bán đấu giá thì thủ tục bán đấu giá tài sản đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.
Điều 13. Thông báo về việc lập hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính

1. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị quy định tại khoản 4 Điều 97, khoản 3 Điều 99, khoản 3 Điều 101 và khoản 3 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đã lập hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho người bị áp dụng hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên về việc lập hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu rõ biện pháp xử lý hành chính áp dụng trong hồ sơ đề nghị, quyền đọc hồ sơ và ghi chép những nội dung cần thiết của người nhận được thông báo. Người nhận được thông báo được ghi chép toàn bộ các nội dung cần thiết trong hồ sơ.

2. Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, Trưởng phòng tư pháp cấp huyện khi kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 1 Điều này phải xem xét các vấn đề sau: 

a) Các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đề nghị theo quy định tại khoản 3 Điều 97; khoản 1, khoản 2 Điều 99; khoản 1, khoản 2 Điều 101; khoản 1, khoản 2 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

b) Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính, đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính quy định tại Điều 90; Điều 92; Điều 94; Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

c) Thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị; trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định.
3. Văn bản kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải được ký, đóng dấu, lưu trong hồ sơ và được gửi kèm hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
Điều 14. Đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em quản lý trong thời gian làm thủ tục đề nghị, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

1. Trường hợp đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà không có nơi cư trú ổn định, thì người có thẩm quyền lập hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều 99, khoản 1, 2 Điều 101, khoản 1, 2 Điều 103 của Luật Xử lý vi phạm hành chính đề nghị người có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 100, khoản 1 Điều 102 và khoản 1 Điều 104 của Luật Xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em quản lý trong thời gian làm thủ tục đề nghị, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.
2. Hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em quản lý trong thời gian làm thủ tục đề nghị, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm:

a) Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng;

b) Bản lý lịch tự khai của đối tượng;

c) Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định.

d) Quyết định đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em.

3. Nội dung quyết định đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (nếu xác định được) của đối tượng; hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng và điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; thời hạn và nơi thi hành quyết định; quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em theo quy định của pháp luật.

4. Chế độ quản lý đối tượng tại các cơ sở cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em quản lý trong thời gian làm thủ tục đề nghị, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em. 
CHƯƠNG II

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 15. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định gồm báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo tình hình áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

2. Báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tình hình vi phạm hành chính và công tác xử phạt vi phạm hành chính ở địa phương, lĩnh vực;

b) Số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý; đối tượng vi phạm; các loại hành vi vi phạm phổ biến; 

c) Kết quả áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính;

d) Tình hình, kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: tổng số tiền phạt thu được; số lượng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và biện pháp xử lý; số lượng quyết định xử phạt chưa được thi hành; số quyết định hoãn, miễn thi hành; số vụ bị cưỡng chế thi hành; số vụ bị khiếu nại, khởi kiện;
đ) Số trường hợp người chưa thành niên vi phạm chuyển sang áp dụng biện pháp nhắc nhở;

e) Số trường hợp chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự;

g) Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật xử phạt vi phạm hành chính; nhận xét, đánh giá và kiến nghị, đề xuất.

3. Báo cáo tình hình áp dụng biện pháp xử lý hành chính bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tình hình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại địa phương; số vụ bị khiếu nại, khởi kiện;

b) Số lượng đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và số lượng hồ sơ đề nghị Tòa án áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

c) Số trường hợp người chưa thành niên chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình;
d) Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án quyết định; số lượng hoãn, miễn chấp hành quyết định và tình hình quản lý người được hoãn, được tạm đình chỉ chấp hành quyết định theo quy định tại Điều 113 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

đ) Việc thực hiện biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; số lượng giảm thời hạn; tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại; số lượng đối tượng không xác định được nơi cư trú thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại chuyển về cơ sở y tế để điều trị; 
 
e) Việc thực hiện biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; số lượng giảm thời hạn; tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại; số lượng đối tượng không xác định được nơi cư trú thuộc trường hợp tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại chuyển về cơ sở y tế để điều trị;
g) Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị.
3. Ủy ban nhân dân các cấp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi thẩm quyền của mình báo cáo các nội dung quy định tại khoản 1; 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo các nội dung điểm a, b, c, d, đ và g khoản 2 Điều này; Bộ Công an báo cáo các nội dung quy định tại điểm e và g khoản 2 Điều này. 

4. Thời điểm lấy số liệu đối với báo cáo định kỳ 06 tháng tính từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 3 năm sau; đối với báo cáo hàng năm, từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau. 
5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể mẫu báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này và chế độ báo cáo thống kê quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

Điều 16. Trách nhiệm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Có 02 Phương án)

Phương án 1: quy định các mốc thời gian báo cáo cụ thể ở các cấp
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc báo cáo công tác tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 05 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 05 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.
Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.
2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc báo cáo công tác tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương và gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ mình.
4. Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Chính phủ công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước trước ngày 10 tháng 5 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 31 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm. 
Phương án 2: chỉ quy định mốc thời gian báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ tự ấn định thời gian báo cáo ở của cấp dưới
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc báo cáo công tác tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương mình đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình và xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.
2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc báo cáo công tác tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Sở Tư pháp tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác theo dõi tình hình và xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương và gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 20 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm.

Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện công tác theo dõi tình hình và xây dựng báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ mình.
4. Bộ Tư pháp có trách nhiệm báo cáo Chính phủ công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước trước ngày 10 tháng 5 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 31 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm. 

Điều 17. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính

1. Thống kê về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện nhằm đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. 

2. Thông tin thống kê về xử lý vi phạm hành chính được thu thập theo quy định của pháp luật về thống kê.
Về chỉ tiêu thống kê,  có 02 Phương án:
Phương án 1: Chỉ ban hành chỉ tiêu thống kê ngành (chỉ có khoản 3)
3. Căn cứ yêu cầu quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu thống kê về xử lý vi phạm hành chính.  
Phương án 2: Chỉ tiêu thống kê gồm hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành (quy định gồm khoản 3 và khoản 4)
3. Chỉ tiêu thống kê về xử lý vi phạm hành chính thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 
4. Căn cứ hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu thống kê về xử lý vi phạm hành chính phục vụ yêu cầu quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  
Điều 18. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương để phục vụ công tác quản lý thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính ở địa phương mình và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành phối hợp, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để Bộ Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

3. Việc cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính của Tòa án nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

4. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện theo nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 19. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1.  Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính;
b) Công tác phổ biến, tập huấn; bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương;
c) Việc tuân thủ các quy định trong áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

d) Việc thực hiện các quy định thống kê về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và việc cung cấp thông tin để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

e) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong những trường hợp sau đây: 

a) Định kỳ theo chuyên đề, địa bàn; 

b) Theo đề nghị của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực ở địa phương;

c) Theo đề nghị của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trên cơ sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
4. Bộ Tư pháp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp sau đây:

a) Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

b) Định kỳ theo chuyên đề, địa bàn; 

c) Theo đề nghị của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực;

d) Kiểm tra đột xuất khi có phản ánh, thông tin về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra có trách nhiệm bố trí làm việc, cung cấp tài liệu, thực hiện các yêu cầu của cơ quan tiến hành kiểm tra theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 20. Báo cáo kết quả kiểm tra 

1. Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra gửi tới người thành lập đoàn kiểm tra. Báo cáo kết quả kiểm tra đồng thời được gửi đến cơ quan được kiểm tra. 

Trường hợp trong Báo cáo kết quả kiểm tra có đề nghị cơ quan được kiểm tra xem xét xử lý các kiến nghị của đoàn kiểm tra, thì chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được Báo cáo, cơ quan được kiểm tra phải xử lý các kiến nghị và gửi kết quả xử lý tới người thành lập đoàn kiểm tra. 
2. Báo cáo kết quả kiểm tra phải có các nội dung sau đây:

a) Tình hình chung về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

b) Kết quả đạt được; 

c) Hạn chế, bất cập; nguyên nhân và khó khăn, vướng mắc;

d) Kiến nghị, đề xuất với cơ quan được kiểm tra;

đ) Kiến nghị, đề xuất khác. 
Điều 21. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thanh tra khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong các đợt thanh tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thanh tra khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; phối hợp thanh tra khi được yêu cầu. 
Điều 22. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật do mình chủ trì soạn thảo để kịp thời phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. 
2. Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, nếu phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn thì kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý.
3. Bộ Tư pháp căn cứ vào kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1, 2 Điều này và thực tiễn công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu phương án xử lý. 

Trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ các phương án xử lý. 
Điều 23. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm: 
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính với nội dung và các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể; 

b) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; 
c) Nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phù hợp với các đối tượng.
2. Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bồi dưỡng kiến thức, tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của ngành, địa phương.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương lập dự toán và tổng hợp vào dự toán chung hằng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cả nước quy định tại Điều 17, Điều 18, khoản 1 Điều 19, Điều 22 và Điều 23 của Nghị định này.

b) Xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quyết định thành lập đơn vị chuyên trách quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính để thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
c) Trình Thủ tướng Chính phủ chỉ tiêu thống kê quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. (Trong trường hợp Điều 17 theo phương án 2)
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:

a) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 17, khoản 2, 4 Điều 18; Điều 22 và Điều 23 của Nghị định này.

b) Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 24/2012/QH13 về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định biên chế bảo đảm thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho hoạt động tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của địa phương có trách nhiệm:

a) Thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 22 và Điều 23 của Nghị định này.

b) Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 24/2012/QH13 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 25. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 quy định về Biên lai thu tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành chính.

Điều 26. Trách nhiệm thi hành
1. Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục… mẫu biên bản và … mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính. 
Căn cứ vào các mẫu này, trên cơ sở yêu cầu của công tác quản lý nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định cụ thể các mẫu biên bản, quyết định và chế độ quản lý và sử dụng biên bản, quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                  TM. CHÍNH PHỦ

                                                                                THỦ TƯỚNG

                                                                             Nguyễn Tấn Dũng
Dự thảo 2
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